
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số:          /QĐ-TTg 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

–––––– 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại các Tờ trình số 

4416/TTr-UBND và số 4417/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2026 và Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ tại Tờ trình số 7086/TTr-BNV ngày 07 tháng 7 năm 2026,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 40 cá nhân thuộc 

tỉnh Điện Biên, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp 

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 
- TTg, PTTg Phạm Thị Thanh Trà; 

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh; 

- Lưu: VT, TCCV (2), NTA. 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Thị Thanh Trà 

 

 

  

1330 21 7 2026



 

 

 

 

 
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-TTg ngày         tháng       năm 2026 

của Thủ tướng Chính phủ) 

 

1. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên; 

2. Ông Trần Đức Minh, Phó Trưởng phòng, Phòng Công chức, viên chức, 

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

3. Ông Trần Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm tiếp đón thân nhân liệt sĩ và 

Điều dưỡng người có công với cách mạng, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;  

4. Bà Lê Thị Trang, Phó Trưởng phòng, Phòng Xây dựng chính quyền và 

Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;  

5. Ông Sần Tải Vần, Chuyên viên phòng Cải cách hành chính và Văn thư 

lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;  

6. Ông Nguyễn Huy Thông, Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;  

7. Bà Phạm Thị Giang, Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;  

8. Ông Phạm Đình Tuân, Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ, Thư viện 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;  

9. Ông Trần Văn Vũ, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư viện 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;  

10. Bà Trần Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;  

11. Ông Nguyễn Ngọc Chung, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên;  

12. Bà Lê Thị Hương Lan, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và phòng, 

chống tệ nạn xã hội, Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

13. Ông Phạm Duy Hưng, Chuyên viên phòng Dân số - Trẻ em, Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên;  

14. Bà Lò Thị Tuyến, Phó Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên; 

15. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Viên chức khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

16. Ông Nguyễn Thế Dũng, Trưởng khoa, Khoa Hồi sức tích cực và chống 

độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

  



 

 

 

 

17. Bà Nguyễn Thị Chuyền, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng, Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

18. Bà Hoàng Thị Liên Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Kế toán, 

Bệnh viện Phổi, Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

19. Ông Phạm Bá Quỳnh, Phó trưởng Khoa Nội 1, Bệnh viện Phổi, Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên;  

20. Ông Thào A Sùng, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Tủa Chùa, Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên;  

21. Ông Nguyễn Trọng Chiến, Trưởng phòng, Phòng Khoa học, Công nghệ, 

Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên; 

22.  Bà Trần Thị Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non - Phổ 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên;  

23. Ông Trần Tiến Dũng, Trưởng phòng, Phòng Văn hoá - Xã hội xã Sáng 

Nhè, tỉnh Điện Biên;  

24. Bà Tao Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên;  

25. Ông Lê Xuân Việt, Công chức Phòng Kinh tế xã Na Sang, tỉnh Điện Biên;  

26. Bà Trần Thị Hường, Chuyên viên Văn phòng, Thanh tra tỉnh Điện Biên;  

27. Ông Lê Danh Nam, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế xã Mường Tùng, tỉnh 

Điện Biên; 

28. Ông Cháng A Chữ, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên;  

29. Ông Nguyễn Duy Mậu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính 

công xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên;  

30. Ông Lã Hồng Thắng, Chuyên viên Ban Xây dựng đảng, Đảng ủy xã Sính 

Phình tỉnh Điện Biên;  

31. Ông Lê Xuân Công, Trưởng phòng, Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên;  

32. Ông Nguyễn Công Lâm, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Chiềng 

Sinh, tỉnh Điện Biên;  

33. Ông Đặng Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Điện Biên; 

34. Bà Lò Hương Giang, Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm - Người 

có công, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

35. Ông Nguyễn Công Trứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sính Phình, 

tỉnh Điện Biên; 

  



 

 

 

 

36. Bà Mai Thị Anh, Cụm trưởng Cụm thủy nông Thanh Xương, Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Quản lý thủy nông Điện Biên; 

37. Ông Nguyễn Văn Sinh, Viên chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; 

38. Ông Phạm Tiến Dũng, Chánh Văn phòng Sở Công thương tỉnh Điện Biên;  

39. Ông Nguyễn Cao Thế, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính - 

Tổng hợp, Sở Công thương tỉnh Điện Biên; 

40. Ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Công nghiệp, 

Năng lượng, Sở Công thương tỉnh Điện Biên./. 

 


